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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             _____________
                                                                                     ___________________________________
Số:  2623 /QĐ-CTUBND
       Quy Nhơn, ngày 14  tháng10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đơn giá trợ cước bình quân các mặt hàng chính sách 
và trợ giá muối hạt trắng phục vụ miền núi năm 2009
________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành phương án thực hiện kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2009
Xét Biên bản họp liên ngành và đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 389/TTr-BDT ngày 09/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá trợ cước bình quân các mặt hàng chính sách và đơn giá trợ giá muối hạt trắng cấp không cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2009, cụ thể như sau:
I. Đơn giá trợ cước bình quân một tấn lúa giống về các xã đối với các huyện: 

1/ Huyện Vĩnh Thạnh: 165.900 đồng.

2/ Huyện An Lão:        135.210 đồng.

Riêng 02 xã An Toàn và An Nghĩa huyện An Lão áp dụng mức giá như sau: Xã An Toàn: 400.000 đồng/tấn và xã An Nghĩa: 300.000 đồng/tấn.

II. Đơn giá trợ cước bình quân một tấn lúa giống: Từ Trung tâm giống Bình Định ( TP. Quy Nhơn) đến các xã thuộc các huyện:

1/ Huyện Vĩnh Thạnh: 183.800 đồng

2/ Huyện Vân Canh:    210.700 đồng

3/ Huyện Tây Sơn:      114.000 đồng

4/ Huyện Phù Cát:       112.300 đồng

5/ Huyện Phù Mỹ:       132.000 đồng

6/ Huyện An Lão:        203.125 đồng

III. Đơn giá trợ cước bình quân một tấn phân bón: Từ thành phố Quy Nhơn đến các xã thuộc các huyện:

1. Huyện Vân Canh:     269.700 đồng.

2. Huyện Tây Sơn:        179. 500 đồng.

3. Huyện An Lão:          297.200 đồng.

4. Huyện Hoài Ân:        236.800 đồng.

5. Huyện Vĩnh Thạnh:   307.000 đồng.

IV. Đơn giá trợ cước bình quân một tấn muối i-ốt cấp không và bán trợ giá, trợ cước: 

Từ Công ty TNHH Muối Bình Định ( Hội Vân, xã Cát Hiệp huyện Phù Cát) đi đến các huyện, xã đến làng (muối cấp) và muối bán trợ giá, trợ cước đến trung tâm huyện về các xã như sau: 

1. Muối i-ốt bán trợ giá, trợ cước: 

a) Huyện Vĩnh Thạnh: 261.000 đồng/tấn.
b) Huyện Vân Canh:   264.300 đồng/tấn.
     (Riêng xã Canh Liên 275.500đ/tấn)

c) Huyện Tây Sơn:     204.700 đồng/tấn.
d) Huyện Phù Cát:     184.300 đồng/tấn.
e) Huyện Phù Mỹ:     184.000 đồng/tấn.
f) Huyện An Lão:      327.200 đồng/tấn.
( Riêng xã An Toàn, An Nghĩa 337.100 đồng/tấn)

          g)  Huyện Hoài Ân:     251.100 đồng/tấn.
          h)  Huyện Tuy Phước: 132.000 đồng/tân.

i) TP. Quy Nhơn (P. Bùi Thị Xuân): 124.800 đồng/tấn.

k) Huyện Hoài Nhơn ( xã Hoài Sơn): 156.100 đồng/tấn.

2. Muối i-ốt cấp không: 

a) Huyện Vĩnh Thạnh: 173.800 đồng/tấn.
b) Huyện Vân Canh:    245.500 đồng/tấn.
c) Huyện Tây Sơn:      163.400 đồng/tấn.
d) Huyện Phù Cát:       173.100 đồng/tấn.
e) Huyện An Lão:       173.800 đồng/tấn.
f) Huyện Hoài Ân:      207.300 đồng/tấn.
V. Về trợ giá đơn giá muối hạt trắng để trộn i-ốt cấp không thu tiền:

- Giá muối hạt trắng ngoài đồng: 2.700 đồng/kg (có biên bản đi khảo sát giá tại hiện trường kèm theo).
- Giá muối hạt trắng nhập kho tại Công ty Muối Bình Định: 3.990 đồng/kg.
VI. Về trợ cước giống thủy sản: Không tính trợ cước bình quân mà tính cho từng tuyến về các xã; mức tính cước vận chuyển áp dụng theo Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 của UBND tỉnh Bình Định.

VII. Về thời gian áp dụng giá các mức trợ cước vận chuyển trên: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị cung ứng mặt hàng chính sách phục vụ miền núi, vùng cao năm 2009 thực hiện theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, K1.

                                                                                    Hồ Quốc Dũng
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